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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TRÀ VINH 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Số:   28 /DS-CCQLCL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Trà Vinh, ngày 12 tháng 10 năm 2022 
 

 

  

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN, TÀU CÁ 
ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Tính đến ngày 12/10/2022) 
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phẩm cụ 

thể 

Cấp 

thốn

g kê 

thẩm 
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điểm báo cáo 

Đã được 

cấp Giấy 
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ATTP 

đến thời 
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cáo 

Ghi 

chú 
Kết 

quả 

Ngày 

thẩm 

định xếp 

loại 

A/B/C  

Xử lý vi 

phạm  

1 
Cty CP TM DV Rau 
sạch- Xưởng  Sc rau 

sạch Minh Nhí 

Vĩnh Yên, Long Đức, Long Đức ĐT: 

919026500 
Sơ chế 

Rau, củ, 
quả 

 các loại 

Tỉnh A 30/8/22 
 

X 
 

2 
Công ty TNHH MTV 
muối Trà Vinh 

K2, TT Càng Long, Càng Long, Trà 
Vinh 

Chế biến Muối I ốt tỉnh A 06/10/22 
 

X 
 

3 Bà Bắc 

27 Phạm Thái Bường, Khóm 2, 

Phường 3, TPTV 
ĐT:3862118, 0932884040 

Chế biến 
Pate, chả 

lụa 
tỉnh A 09/6/22  X 

 

4 Cây Sao 
K2, P 2, TPTV 

ĐT: 3862118,0932884040 
Chế biến Cà phê tỉnh A 09/6/22 

 
X 

 

5 Thành Lợi 

12/26 Lê Thánh Tôn, K2, P 1, TPTV 

ĐT:3865186, 
919663389 

Chế biến 

Sirô Sate 

tôm 
Tương ớt 

tỉnh A 6/7/21 
 

X 
 

6 KimNguyên 
132 Trần Quốc Tuấn, K2, P 2, TPTV  

(ĐT: 3862558) 
Chế biến Cà phê tỉnh A 25/01/21 

 
X 

 

7 Cẩm Ký 
39/3 Trần Quốc Tuấn, K4, P 3, TPTV  

(ĐT: 3753393) 
Chế biến Trà tỉnh A 29/10/21 

 
X 
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8 DNTN Trà Tái Thành 
29 Phan Đình Phùng, K2, P 2, TPTV 

(ĐT: 3862834) 
Chế biến Trà tỉnh A 18/8/20 

 
X 

 

9 Nhật Quang 
203 Trần Quốc Tuấn, Khóm 3, 
Phường 2, TPTV (ĐT: 865327, 

919011121) 

Chế biến Chả lụa tỉnh A 23/9/21 
 

X 
 

10 Khánh Vân 
30 Điện Biên Phủ, Khóm 2, Phường 
6, TPTV (ĐT: 0919011121) 

Chế biến 
Pate,  

Chả lụa 
tỉnh A 20/10/21 

 
X 

 

11 Khánh Đông 
45A Đồng Khởi, K9, P 6, TPTV (ĐT: 
383123) 

Chế biến 
Lạp xưởng 

Chả lụa 
tỉnh A 19/01/22 

 
X 

 

12 Kim Đan 
Đầu Giồng A, Phương Thạnh, Càng 
Long 

Chế biến 
Trà 

Cà phê 
tỉnh A 09/12/21 

 
X 

 

13 Vĩnh Thịnh 
Vành Đai, Khóm 2 , Phường 8, TPTV                               

(ĐT: 0377530102) 
Chế biến 

Chả lụa,  

chả thủ 
tỉnh A 23/9/21 

 
X 

 

14 Vinh Phát 
Đầu Giồng A, Phước Hưng, Trà Cú   
(ĐT: 3877194) 

Chế biến Trà tỉnh A 06/6/22 
 

X 
 

15 Đức ký 
139 Quang Trung, K3, P 1, TPTV  
(ĐT: 3851530) 

Chế biến Trà tỉnh B 11/11/21 
 

X 
 

16 Thái Ký 
Ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa, Cầu 
Ngang   (ĐT: 3863188) 

Chế biến Trà tỉnh A 22/4/22 
 

X 
 

17 Vĩnh Quang 
Bến Có, Nguyệt Hóa, Châu Thành  
(ĐT: 3842006, 

0919898939) 

Chế biến Cà phê tỉnh A 6/7/21 
 

X 
 

18 
Hiệp Phong Miền 
Nam 

32 Nguyễn Thị Út, K1, P 3, TPTV  
(ĐT: 3855344) 

Chế biến Trà tỉnh A 13/9/22 
 

X 
 

19 Thái Bình 
40 Nguyễn Thị Út, K1, P 3, TPTV  

(ĐT: 3854574) 
Chế biến Trà tỉnh A 17/5/22 

 
X 

 

20 Ngọc Mai 
119 A Ng. T.Minh Khai, K6, P 7, 
TPTV  (ĐT 3866928) 

Chế biến Cà phê tỉnh A 17/5/22 
 

X 
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21 Phát Thành 
Sâm Bua, Lương Hòa,Châu Thành   

(ĐT: 3898161) 
Chế biến Trà tỉnh A 23/9/21 

 
X 

 

22 Xuân Thạnh 
88 Lý Thường Kiệt, K1, P 3, TPTV 
(ĐT: 38519, 0918300837) 

Chế biến Trà tỉnh A 04/3/22 
 

X 
 

23 Minh Hồng 
Khóm 1, TT Tiểu Cần, Tiểu Cần  

(ĐT: 3822478, 01267937155) 
Chế biến Lạp xưởng tỉnh B 07/01/22 

 
X 

 

24 Ngô Ký 
Đa Cần, Hòa Thuận, Châu Thành  
(ĐT: 3845486) 

Chế biến Lạp xưởng tỉnh B 03/3/22 
 

X 
 

25 Quang Minh 
10 Phan Đình Phùng, K2, P 2, TPTV  
(ĐT: 3862686) 

Chế biến Cà phê tỉnh A 22/4/22 
 

X 
 

26 Kim Quang 
Kỳ La, Hòa Thuận,Châu Thành  (ĐT: 

3862901) 
Chế biến 

Cà phê, 

cốm sữa 
tỉnh A 05/10/21 

 
X 

 

27 
Nguyễn Ngọc Huấn 
(Thu Cúc) 

Ấp Chợ, Phước Hưng,Trà Cú                    
(ĐT:  3877850, 

976038251) 

Chế biến 
Lạp xưởng 

Chả lụa 
tỉnh B 31/3/22 

 
X 

 

28 Chịt Sa 
Trà Kháo, Hòa Ân, Cầu Kè (ĐT: 
01269351494) 

Chế biến 
Củ cải 
muối 

tỉnh A 26/9/22 
 

X 
 

29 Thành Trung 
Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, Cầu 

Ngang (ĐT: 3823510, 918228077) 
Chế biến Cà phê tỉnh A 12/11/21 

 
X 

 

30 Hiệp Thành K10, P76, TPTV   (ĐT: 3865037) Chế biến Cà phê tỉnh B 4/11/21 
 

X 
 

31 Trân Châu 
204Đ Hùng Vương, K2, P 5, TPTV 
(ĐT: 3855425, 2470487) 

Chế biến 

Tương hột, 

 tương xay, 
 tương ớt 

tỉnh B 09/12/21 
 

X 
 

32 
CTY TNHH TM DV 

Thanh Thanh 

185 Trần Quốc Tuấn, K1, P 2, TPTV 

(ĐT: 3868666) 
Chế biến Đường cát tỉnh A 19/11/21 

 
X 
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33 Vạn Thành 
388 Điện Biên Phủ, K3, P 6, TPTV 
(ĐT: 3863254) 

Chế biến Lạp xưởng tỉnh A 15/4/22 
 

X 
 

34 Xuân Phát 
Khóm 1, TT Tiểu Cần, Tiểu Cần   
(ĐT: 3822355 

Chế biến Trà tỉnh A 4/11/21 
 

X 
 

35 Tân Thái 
Kim Hòa, Kim Hòa, Cầu Ngang (ĐT: 
3510038) 

Chế biến Trà tỉnh A 04/8/22 
 

X 
 

36 Phước Thành 
Hòa Lục, Hiệp Hòa, Cầu Ngang (ĐT: 
3510433) 

Chế biến Trà tỉnh A 29/6/21 
 

X 
 

37 Ba Tòng 
115A Phan Đình Phùng, K1, P 7, 
TPTV (ĐT: 3863619, 0917911811) 

Chế biến 
Chả lụa,  

Pate 
tỉnh A 5/11/21 

 
X 

 

38 Kim Sơn 
138 Trần Phú, K2, P 2, TPTV (ĐT: 
3863427) 

Chế biến Cà phê 
tỉnh
 

A 29/4/22 
 

X 
 

39 Trung Hào 
KMinh Thuận A, TT Cầu Ngang, 
Cầu Ngang (ĐT: 0907702292) 

Chế biến Cà phê tỉnh A 29/6/21 
 

X 
 

40 DNTN Chín Nhũ 
Ấp Đon,Nhị Long, Càng Long   (ĐT: 
3881 117, 

0969662847) 

Chế biến Lúa Gạo tỉnh A 06/10/22 
 

X 
 

41 Ngô Khoan 
93 Đồng Khởi, K10, P 6, TPTV (ĐT: 
3 863 627) 

Chế biến Lạp xưởng tỉnh A 19/01/22 
 

X 
 

42 Linh Dung 
51A Đồng Khởi, K7, P 6, TPTV (ĐT: 

3 865128) 
Chế biến Chả lụa tỉnh B 5/11/21 

 
X 

 

43 Phú Vinh 
Đường Vành Đai, K8, P 7, TPTV 
(ĐT: 939338949) 

Chế biến 

Đậu phộng, 
hạt điều 

rang và trái 

cây sấy 

tỉnh B 15/4/22 
 

X 
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44 Cẩm Hưng 
58 Ng.T.Minh Khai, K5, P 7, TPTV 
(ĐT: 3865368, 0948789878) 

Chế biến 
Tương hột, 
 tương xay 

tỉnh A 04/3/22 
 

X 
 

45 Thành Phát 

K3, TT Châu Thành, Châu Thành 

(ĐT: 3872268 
0919494709) 

Chế biến Trà tỉnh A 11/11/21 
 

X 
 

46 Thùy Trang 
Khóm 5, TT Trà Cú, Trà Cú (ĐT: 
387400) 

Chế biến Đường cát tỉnh B 02/02/21 
 

X 
 

47 An An 
Khóm 5, TT Trà Cú, Trà Cú (ĐT: 3 
550 117) 

Chế biến Đường cát tỉnh A 29/10/21 
 

X 
 

48 Huỳnh Tuấn Thanh 
Khóm 4, TT Tiểu Cần, Tiểu Cần 

(ĐT:  3822628) 
Chế biến Chả lụa tỉnh B 26/5/22 

 
X 

 

49 
CTY TNHH TM DV 
Thanh Thanh 

Xà Lôn,Đại An, Trà Cú (ĐT: 

3868666, 
0918396555) 

Chế biến Đường cát tỉnh A 19/11/21 
 

X 
 

50 
Cty TNHH MTV  
Tài Dung 

29/12 Phú Hòa, K1, P 1, TPTV (ĐT: 
0944313057) 

Chế biến Đậu hủ tỉnh A 19/11/21 
 

X 
 

51 Miền Tây 
Hưng Phụ A, Đa Lộc, Châu Thành 
(ĐT: 3872117) 

Chế biến Trà tỉnh A 22/12/21 
 

X 
 

52 Trung Tín 
Quy Nông A, Hòa Lợi, Châu Thành 
(ĐT: 3790089) 

Chế biến Chả lụa tỉnh A 17/5/21 
 

X 
 

53 Quảng Nguyên 
Bích Trì, Hòa Thuận, Châu Thành 
(ĐT: 3856702) 

Chế biến Cà phê, Trà tỉnh A 01/4/22 
 

X 
 

54 Huy Ký Chợ, Đại An, Trà Cú (ĐT 3879139) Chế biến Lạp xưởng tỉnh A 28/10/21 
 

X 
 

55 Tài Lộc 
Ấp Chợ, xã Đại An, Trà Cú (ĐT: 

939358654) 
Chế biến Lạp xưởng tỉnh A 18/11/21 

 
X 
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56 Sáu Thùy 
167 Bạch Đằng, Ấp Long Bình, P 4, 
TPTV (ĐT:  0355840800) 

Chế biến 
Chả lụa 

Pate 
tỉnh A 26/01/22 

 
X 

 

57 Trung Việt 
Ấp Chợ, Tập Sơn, Trà Cú (ĐT: 

6294436) 
Chế biến Cà phê tỉnh B 31/3/22 

 
X 

 

58 
CTY TNHH MTV SX 
Vạn Hòa 

Đại Đức, Đức Mỹ, Càng Long (ĐT: 
3889180, 

0973770002) 

Chế biến Lúa Gạo tỉnh B 06/10/22 
 

X 
 

59 Bảo Mart 
321A Sơn Thông, Khóm 1, Phường 
7, TPTV (ĐT: 0376260591) 

Chế biến Trà tỉnh B 27/5/22 
 

X 
 

60 Hải Dương 
88 Đồng Khởi, K7, P 6, TPTV (ĐT: 

0939775676) 

Sản xuất, 

chế biến 

Muối ớt 

sấy 
tỉnh B 5/11/21 

 
X 

 

61 Lạp xưởng 6 Be 
Ô Đùng, Hiếu Tử, Tiểu Cần  (ĐT: 

3619062) 
Chế biến Lạp xưởng tỉnh A 14/8/20 

 
X 

 

62 Phước Thiện 
Ấp Chợ, Đại An, Trà Cú (ĐT: 

0918353161) 
Chế biến Đường cát tỉnh A 26/11/21 

 
X 

 

63 Hiệp Thành 
Hòa Lục, Hiệp Hòa, Cầu Ngang (ĐT: 
3510221, 

0966777595) 

Chế biến Trà tỉnh B 24/11/21 
 

X 
 

64 DNTN Vạn Lợi 
Phú Khánh, Song Lộc, Châu Thành 
(ĐT: 3897114) 

Chế biến Lúa Gạo tỉnh B 13/9/22 
 

X 
 

65 
Xí nghiệp CB  
lương thực Càng Long 

K2, TT Càng Long, Càng Long  (ĐT: 
3882202) 

Chế biến Lúa Gạo tỉnh A 01/12/21 
 

X 
 

66 Vạn Phúc 
64 Lê Lợi, K3, P 1, TPTV (ĐT: 

3852715) 
Chế biến 

Tương hột 
tương xay 

tương ớt 

tỉnh A 22/3/21 
 

X 
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67 Thiện Thành 

430 Liên Thị Nhẫn, K3, P 7, TPTV 

(ĐT: 3864730, 
0918576588) 

Chế biến Cà phê tỉnh A 18/3/22 
 

X 
 

68 Ngọc Sương 

83 Kiên Thị Nhẫn, K1, P 7, TPTV 

(ĐT: 2240627, 
0944811899) 

Chế biến Chả lụa tỉnh A 18/3/22 
 

X 
 

69 Thành Phát 
K1, TT Tiểu Cần, Tiểu Cần (ĐT: 

0906018747) 
Chế biến Lạp xưởng tỉnh A 26/5/22 

 
X 

 

70 Hồng Sơn 
118 Đồng Khởi, K6, P 6, TPTV (ĐT: 
984586610) 

Chế biến Lạp xưởng tỉnh B 29/10/21 
 

X 
 

71 Chiêu Ký 

50A/1 Phạm Thái Học, K2, P 2, 

TPTV (ĐT: 3863940, 
0933248347) 

Chế biến Lạp xưởng tỉnh B 04/8/22 
 

X 
 

72 Sáu Thệ 
K.Bến Chuối, P 1, TX. Duyên Hải 

(ĐT:  0906975400) 
Chế biến 

Lạp xưởng, 

mắm tép 
tỉnh B 02/12/21 

 
X 

 

73 Nguyên Phương 
160 Bạch Đằng, K1, P 3, TPTV (ĐT: 
0965472429) 

Chế biến Đậu hũ tỉnh A 29/4/22 
 

X 
 

74 Huỳnh Gia 
Khóm 8, TT Cầu Kè, Cầu Kè (ĐT: 

0975900006) 
Chế biến Trà, Cà Phê tỉnh B 18/3/22 

 
X 

 

75 
Công ty TNHH Nông 
sản Huế Thanh 

K6, TT Càng Long, Càng Long (ĐT: 
3882081) 

Chế biến Lúa Gạo tỉnh B 06/10/22 
 

X 
 

76 Hoài Linh 
Bà Trầm, Hưng Mỹ, Châu Thành 

(ĐT: 0902929036) 
Chế biến Cà phê tỉnh A 29/6/22 

 
X 

 

77 Kim Hùng 
Ấp Ba se B, xã Lương Hòa, Châu 

Thành (ĐT: 0373269270) 
Chế biến Cà phê tỉnh B 04/8/22 

 
X 

 

78 Hải Đăng 
Ô Răng, Long Sơn, Cầu Ngang (ĐT: 
0916928053) 

Chế biến 
Đậu phộng 

rang 
tỉnh B 18/8/22 

 
X 
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79 Tấn Phát K9, P 9, TPTV (ĐT: 3680087) Chế biến Trà tỉnh A 30/8/22 
 

X 
 

80 Trung Tín 
K8, TT Cầu Kè, Cầu Kè (ĐT: 
0919967986) 

Chế biến Cốm bắp tỉnh A 28/7/22 
 

X 
 

81 Nam Phong 
843 Điện Biên Phủ, K5, P 6, TPTV 
(ĐT: 0989697949) 

Chế biến Cà phê bột tỉnh A 5/11/21 
 

X 
 

82 Hồng Phương 
Cây Da, Đại An, Trà Cú (ĐT: 
0377551818) 

Chế biến Lạp xưởng tỉnh A 20/4/21 
 

X 
 

83 Trầm Thị Huỳnh Mai 
Ấp Chợ, Phước Hưng, Trà Cú (ĐT: 
3877291) 

Chế biến Lạp xưởng tỉnh B 19/01/22 
 

X 
 

84 
Dũng Hà Nội 

 

216 Sơn Thông, K1, P 7, TPTV (ĐT: 

0985690955) 
Chế biến Chả lụa tỉnh A 27/5/21 

 
X 

 

85 Út Hoa 
K1, P1, TXDH  (ĐT: 
3836114,0377006070) 

Sản xuất Nước đá tỉnh B 07/12/21 
 

X 
 

86 Sáu Vĩnh K1, P 2, TXDH (ĐT: 0979 190 455) Chế biến Cá  khô tỉnh B 22/12/21 
 

X 
 

87 Mỹ Sâm 
Hạnh Mỹ, Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang 
(ĐT: 0368 922 259) 

Chế biến Tôm khô tỉnh B 20/01/22 
 

X 
 

88 Tám Bến 
Định An, Đông Hải, Duyên Hải (ĐT: 

3737087) 
Chế biến Tôm khô tỉnh B 15/4/22 

 
X 

 

89 Dì hai Khâm 
Chà Và, Vinh Kim, Cầu Ngang (ĐT: 
3 827 097) 

Chế biến Tôm khô tỉnh A 01/4/22 
 

X 
 

90 DNTN Phong Vinh 
Long Thạnh, P 1, TXDH (ĐT: 0974 

288 781) 
Chế biến Nước mắm tỉnh A 01/4/22 

 
X 

 

91 Sáu Hường 
Hạnh Mỹ, Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang 
(ĐT: 3531079) 

Chế biến Tôm khô tỉnh B 20/01/22 
 

X 
 

92 
Công ty TNHH Hai 
Quá 

Ấp Nhứt A, Mỹ Long Bắc, Cầu 
Ngang (ĐT: 0939 342 863) 

Chế biến Tôm khô tỉnh B 9/9/22 
 

X 
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93 Dũng 
Trà Cuôn, Kim Hòa, Cầu Ngang (ĐT: 

3826798, 0375079693) 
Chế biến Tôm khô tỉnh A 17/5/22 

 
X 

 

94 Diệp Thị Thanh 
Lộ Sỏi B, Đôn Xuân, Duyên Hải 
(ĐT: 0387371889) 

Chế biến Cá khô tỉnh B 13/9/22 
 

X 
 

95 Tài ký 
đường Lò Hột, K1, P 5, TPTV (ĐT:  

0397358818) 
Chế biến Cốm bắp tỉnh A 16/6/22 

 
X 

 

96 
Công ty TNHH MTV 
Phát Lợi 

K30/4, P 2, TXDH (ĐT: 
0919249515) 

B 2.5 Thủy sản tỉnh A 09/12/21 
 

X 
 

97 Lâm Văn Xiện 
Định An, Đông Hải, Duyên Hải (ĐT: 

0397113344) 
Chế biến Tôm khô tỉnh B 03/3/22 

 
X 

 

98 Minh Đức 
Hương Phụ C, Đa Lộc, Châu Thành 

(ĐT: 3791553) 
Chế biến Cốm tỉnh B 26/5/22 

 
X 

 

99 Hồng Phương 
Phố, An Quảng Hữu, Trà Cú (ĐT: 
0947646190) 

Chế biến Cà Phê tỉnh A 18/02/22 
 

X 
 

100 
Cty TNHH MTV 
Triều Lệ 

Ấp 11, Long Hữu, TXDH (ĐT: 
0919899636) 

sản xuất 
Thủy sản 
Nước đá 

tỉnh A 21/7/22 
 

X 
 

101 
Đậu Hủ Nóng 
 Bắc Ninh 

K3, P 3, TPTV (ĐT:  0772683336) Chế biến Đậu hủ tỉnh B 04/3/22 
 

X 
 

102 Bùi Văn Thoại 
K5, TT.Định An, Trà Cú (ĐT: 

0967323270) 
Chế biến Cá khô tỉnh A 05/10/21 

 
X 

 

103 Huỳnh Thái Phương 
Xà Lôn, Đại An, Trà Cú (ĐT: 
3878740) 

Chế biến Cá khô tỉnh B 15/7/22 
 

X 
 

104 Nguyễn Thị Dùng K1, P 2, TXDH (ĐT: 0367976158) Chế biến Cá khô tỉnh B 11/5/22 
 

X 
 

105 Minh Nhựt 
Hương Phụ C, Đa Lộc, Châu Thành 

(ĐT: 3791301) 
Chế biến Cốm tỉnh B 26/5/22 

 
X 

 

106 Quốc Duy 
Hương Phụ C, Đa Lộc, Châu Thành 

(ĐT: 0979165241) 
Chế biến Cốm tỉnh B 5/11/21 

 
X 
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107 Huỳnh Văn Thắng 
K1, TT.Mỹ Long, Cầu Ngang (ĐT: 

0986549533) 
Chế biến Cá khô tỉnh B 07/10/22 

 
X 

 

108 Phan Văn Thiện 
K1, TT.Mỹ Long, Cầu Ngang (ĐT: 

0366528885) 
Chế biến Cá khô tỉnh B 07/10/22 

 
X 

 

109 Lữ Hồng Tâm 
K1, TT.Mỹ Long, Cầu Ngang (ĐT: 
0919134857) 

Chế biến Cá khô tỉnh B 07/10/22 
 

X 
 

110 Lê Thị Thạnh 
K1, TT.Mỹ Long, Cầu Ngang (ĐT: 

0986828267) 
Chế biến Cá khô tỉnh B 07/10/22 

 
X 

 

111 Dì Sáu Ẩn 
Hạnh Mỹ, Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang 

(ĐT: 3214956) 
Chế biến Tôm khô tỉnh A 23/11/21 

 
X 

 

112 DNTN Ngọc My 
Đa Cần, Hòa Thuận, Châu Thành    

(ĐT: 3 844 021) 

Kinh 

doanh 
Thủy sản tỉnh A 8/4/21 

 
X 

 

113 DNTN Phát Lợi 
K3, TT.Định An, Trà Cú (ĐT: 

0919249515) 

Kinh 

doanh 
Thủy sản tỉnh A 8/4/21 

 
X 

 

114 
Chi nhánh nhà máy 
nước đá Kim Chung II 

K4, TT.Định An, Trà Cú (ĐT: 
0913152492) 

Sản xuất Nước đá tỉnh B 18/02/22 
 

X 
 

115 Tiến Hải 
Động Cao, Đông Hải, Duyên Hải 

(ĐT: 3737120) 
Chế biến Cá khô tỉnh A 8/10/21 

 
X 

 

116 Trần Thái Long 
Cây Cồng, Đôn Xuân, Duyên Hải 
(ĐT: 0989005937) 

Chế biến 
Mắm cá, 
mắm ruốc 

tỉnh A 13/9/22 
 

X 
 

117 

Phân xưởng chế biến 

Trà/Công ty TNHH 
MTV TMSX Phú 
Quới 

Sa Bình, Long Đức,TPTV (ĐT: 
0989093579) 

Chế biến 
Trà Đinh 

lăng 
tỉnh A 06/8/20 

 
X 

 

118 Ba Tống 
Hạnh Mỹ, Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang 

(ĐT: 0367428726) 
Chế biến Tôm khô tỉnh A 01/4/22 

 
X 
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119 DNTN Tân Ngọc Bích 
K3, TT Định An, Trà Cú (ĐT: 

0939617792) 

Kinh 

doanh 
Nước đá tỉnh A 05/10/21 

 
X 

 

120 Huy Cường 
Tha La, Ngọc Biên, Trà Cú (ĐT: 
0973211828) 

Chế biến Lạp Xưởng tỉnh B 02/12/21  X 
 

121 Nguyễn Thị Thu Thủy 
K6, TT Tiểu Cần, Tiểu Cần (ĐT: 

948351591) 
Chế biến 

Đậu phộng 

rang 
tỉnh A 07/01/22  X 

 

122 Sáu Yến 
Động Cao, Đông Hải, Duyên Hải 

(ĐT:  3737087) 
Chế biến Tôm Khô tỉnh B 24/11/21  X 

 

123 
DNTN Chả cá chiên 

 Làng Cá 

K3, TT.Định An, Trà Cú (ĐT: 

0365660980) 
Chế biến 

Chả cá 

chiên 
tỉnh B 15/7/22  X 

 

124 
Chi nhánh Ct TNHH 
NN Hữu cơ Việt 
Suisse 

Vĩnh Yên, Long Đức , TPTV (ĐT: 
937011018) 

Chế biến Gạo tỉnh A 18/3/22  X 
 

125 
Cty TNHH MTV 
TMDV Phú Thành 
Phát 

Bến Chuối, Long Toàn, TXDH (ĐT: 
3733263) 

Kinh 
doanh 

Thủy sản tỉnh A 22/10/20  X  

126 Tư Kiên Khóm 2, Phường 5, TPTV (ĐT: Chế biến 
Thủy sản 

khô 
Tỉnh A 24/11/21  X  

127 
CT TNHH MTV SX 

TM Dương Phát 

Ngã Tư I, Ngãi Hùng, Tiểu Cần (ĐT: 

0919900747) 
Chế biến 

SC Cơm  
dừa, chế 

biến nước 
màu 

tỉnh B 26/9/22  X  

128 Nguyễn Thị Hoa Cúc 
Vang Nhứt, Phước Hảo, Châu Thành 
(ĐT: 0385366489) 

Chế biến 
Thủy sản 

Khô 
tỉnh B 04/3/22  X  

129 Kim Thành K10, P 9, TPTV (ĐT: 0919565824) Chế biến Cà phê bột tỉnh A 14/6/21  X  

130 Kim Ban Mai 
Bà My, Hòa Ân, Cầu Kè (ĐT: 

0984920783) 
Chế biến Cà phê bột tỉnh B 26/9/22  X  
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131 

CTY TNHH MTV SX 

VÀ TMDV QUỐC 
KHÁNH 

K2, TT Định An, Trà Cú (ĐT: 
0978630632) 

Sản xuất Nước đá tỉnh B 09/12/21  X  

132 Việt Đức Triệu 
60 Phạm Ngũ Lão, Vĩnh Yên, Long 

Đức, TPTV (ĐT: 0918230777) 
Chế biến Cà phê tỉnh B 20/10/21  X  

133 Năm Thụy 
126, Long Bình B, P 4, TPTV (ĐT: 
3853938) 

Chế biến 
Pa tê, chả 

lụa 
tỉnh A 04/3/22  X  

134 

Cty TNHH TM DV 

Đầu tư thủy sản Tiên 
Phong 

Thống Nhất, Long Toàn, TXDH (ĐT: 

944311333) 

Kinh 

doanh 
Tôm tỉnh B 09/12/21  X  

135 Dư Ngọc Hương 
Ấp Chợ, Tập Sơn, Trà Cú (ĐT: 

0362520000) 
Chế biến Lạp xưởng tỉnh A 29/11/21  X  

136 
Cửa hàng KD TP AT 
ĐHTV 

126 Nguyễn Thiện Thành, K4, P 5, 
TPTV (ĐT: 0933305982) 

Kinh 
doanh 

Gạo và rau 
củ  quả 

tỉnh A 19/11/21  X  

137 
Công ty TNHH thực 
phẩm Bắc Lanh 

146 Tổ 3, Ấp 1, Thạnh Phú,Cầu Kè 
(ĐT: 07710586) 

Kinh 
doanh 

Rau, củ, 
quả 

tỉnh B 01/12/21  X  

138 Phan Thị Diễn 
K3, TT Định An, Trà Cú (ĐT: 

0379333781) 
Chế biến 

Thủy sản 

khô 
tỉnh B 24/9/20  X  

139 
Nguyễn Thị Phương 
Thắm 

Khóm 2, TT Mỹ Long, Cầu Ngang 
(ĐT: 0986730300) 

Chế biến 
Thủy sản 

khô 
tỉnh B 21/01/22  X  

140 
HTX Nông nghiệp 
Long Hiệp 

Ấp Chợ, Long Hiệp, Trà Cú (ĐT: 
3671234) 

Kinh 
doanh 

Gạo tỉnh A 06/8/20  X  

141 
Nguyễn Thị Cẩm 
Nhung 

K3, TT Định An, Trà Cú (ĐT: 
0976540665) 

Chế biến 
Thủy sản 

khô 
tỉnh B 28/10/21  X  

142 
CTY TNHH CA CAO 
MEKONG 

Trà Nóc, Song Lộc, Châu Thành 
(ĐT:  0974018946) 

Chế biến 
cacao, mật 

hoa dừa 
tỉnh A 02/3/21  X  

143 
Công ty TNHH Ánh 
Hoa (Phạm Thị Bích 

Ấp Chợ, Hiệp Thạnh, TXDH (ĐT: 
0919482762) 

Chế biến ốc cà na tỉnh B 23/6/22  X  
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Hoa) 

144 
Công ty TNHH Thủy 

Vân Trà Vinh 

Khóm 2, Phường 9, TPTV, tỉnh Trà 

Vinh (ĐT: 849840449) 
Chế biến 

Chà bông, 
thủy sản 

khô 

Tỉnh A 18/02/22  X  

145 Phương An 
Đon, Nhị Long, Càng Long (ĐT: 

0964343986) 
Chế biến 

chả lụa,  

bánh tét 
tỉnh B 06/10/22  X  

146 
Chi nhánh CTTNHH 
MTV Triều Lệ 

Bến Chuối, P 1, TXDH (ĐT: 
0919899636) 

Sản xuất Nước đá tỉnh A 21/7/22  X  

147 
CTY TNHH  
Trà Vinh Farm 

Cây Hẹ, Phú Cần, Tiểu Cần (ĐT: 
0974018946) 

Chế biến 
Mật, đường 

hoa dừa; 
cacao 

tỉnh A 23/6/20  X  

148 Chí Thành 
18F Đồng Khởi,  
K8, P 6, TPTV (ĐT: 0962729696) 

Chế biến 

Chả lụa, 

Patê, chà 
bông 

tỉnh B 18/8/22  X  

149 Phước Thiện 
K30/4, P 2, TXDH (ĐT: 

0918586911) 
Chế biến 

Mắm ruốc, 

nước mắm 
tỉnh B 22/9/21  X  

150 Bảy Nhặn 
104 khu tái định cư, Long Bình, P 4, 
TPTV (ĐT: 0368940533) 

Chế biến 
Chả lụa, pa 

tê 
tỉnh B 02/6/22  X  

151 Bùi Văn Hiếu 
Khóm 4, TT. Định An, Trà Cú (ĐT: 
0386699901) 

Sản xuất Nước đá tỉnh B 15/7/22  X  

152 Phú Phúc K2, P 2, TXDH (ĐT: 0974504079) Chế biến 
Tinh bột 

nghệ 
tỉnh B 19/4/21  X  

153 
Công ty TNHH Hồng 
Liên TV 

KIII, TT Mỹ Long, Cầu Ngang (ĐT: 
0383864901) 

Chế biến 
Thủy sản 

khô 
tỉnh B 29/10/20  X  

154 
Công ty Cổ phần Trà 
Bắc (XN Rạch Lợp) 

Ấp Chợ, Tân Hùng, Tiểu Cần 
(ĐT:3636889) 

Chế biến 
Cơm dừa 

sấy 
tỉnh A 18/5/21  X  

155 Hân Gia Thịnh 
QL 60, K6, P 8, TPTV (ĐT: 

0933254574) 
Chế biến Trà tỉnh B 19/11/21  X 

ISO 

22000 
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156 
Cty TNHH MTV Tài 
Vụ 

Ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện 

Duyên Hải 
(ĐT: 968001167) 

Chế biến 
Hạt điều 
rang muối 

Tỉnh A 29/6/21  X  

157 Thuận Phát 
Ấp Chợ, xã Tâp Sơn, huyện Trà Cú 

(ĐT: 0336750492) 
Chế biến Trà tỉnh B 19/01/22  X  

158 
Trung tâm Thông tin 
& Ứng dụng Khoa học 

Ấp Sa Bình, xã Long Đức, TPTV 
(ĐT: 3846025) 

Chế biến 
Đậu phộng 

rang 
tỉnh A 05/10/21  X  

159 
Cty TNHH MTV 
Huỳnh Long 

K3, P 5, TPTV 
(ĐT: 0908405052) 

Kinh 
doanh 

Thu mua 

thủy sản và 
KD tp đông 

lạnh 

tỉnh B 01/02/21  X  

160 Ký Hiền 
Ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, 
huyện Càng Long (ĐT: 0377977066) 

Chế biến Chả lụa tỉnh B 03/02/21  X  

161 Thiên Phát Sài Gòn 
Ấp I, xã Phong Thạnh, huyện Càng 

Long  (ĐT: 913676175) 
Chế biến Cà phê bột tỉnh B 26/9/22  X  

162 Hồng Phát 
Ấp Truôn, xã Hòa Lợi, huyện Châu 
Thành 

(ĐT: 0857903937) 

Chế biến Trà tỉnh B 01/12/21  X  

163 
Công ty TNHH MTV 
Nam Thiên Long TV 

Ấp Rạch Đùi, xã Ninh Thới, huyện 
Cầu Kè (ĐT: 347304368) 

Chế biến Mật ong tỉnh A 28/4/21  X  

164 Pha Lê 
Khóm 7, Phường 8, TPTV, Trà Vinh 
(ĐT: 02943555888) 

Chế biến Cà phê bột tỉnh A 19/11/21  X  

165 
CTY TNHH SX &TM 
ĐIỆN TỬ DL 

692A Điện Biên Phủ, Phường 6, 
TPTV (ĐT: 0913790781) 

Chế biến 
Sơ chế tổ 

yến 
tỉnh A 11/11/21  X  

166 Hà Nội 
15A Phạm  Hồng Thái, Khóm 3, 
Phường 3, TPTV (ĐT: 0968776656) 

Chế biến Đậu hủ tỉnh B 27/5/22  X  

167 Thành Đạt 
Ấp 6A,xã  An Trường, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh (ĐT: 

Chế biến Chả lụa tỉnh B 29/6/22  X  
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0379462116) 

168 
Cty TNHH TP Sạch 
An Tâm Food 

Ấp 3, xã An Trường, huyện Càng 
Long, , tỉnh Trà Vinh (ĐT: 
938390703) 

Chế biến Nước mắm tỉnh A 26/01/22  X  

169 
Cty TNHH CB Dừa 

Sáp Cầu Kè 

Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh (ĐT: 0949638364) 

Kinh 

doanh 

 

Dừa sáp 
tỉnh A 22/10/21  X  

170 
Cty TNHH Thủy Vân 
Trà Vinh 

Nguyễn Đáng, 
 K8, P 6, TPTV (ĐT: 3840449) 

Kinh 
doanh 

nông sản  
thực phẩm 

tỉnh A 22/4/22  X  

171 Sáu Hoàng 
Sa Bình, Long Đức, TPTV, tỉnh Trà 

Vinh (ĐT: 385572439) 
Chế biến Chả lụa tỉnh B 05/10/21  X  

172 
Công ty TNHH MTV 
TM-DV Lê Hoàng 

Long 

Khóm 2, Phường 3, TPTV, tỉnh Trà 
Vinh (ĐT: 0333 333 083) 

Chế biến 
Sơ chế, chế 
biến tổ yến 

tỉnh A 25/01/22  X  

173 Chả lụa Huế O Hà 
Khóm Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, 
huyện Cầu Ngang (ĐT: 907269638) 

Chế biến Chả lụa tỉnh B 12/11/21  X  

174 
DNTN thủy sản Mỹ 
Ngọc 

156D, Bạch Đằng, Khóm 3, Phường 
3, TPTV (ĐT: 3856451) 

B 2.5 Thủy sản tỉnh A 17/5/22  X  

175 Thái Thị Luận 
Ấp Chợ, xã Tập Sơn, TRà Cú 

(ĐT:0977565077) 
Chế biến 

Lạp xưởng, 

pate, dưa 
kiệu 

Tỉnh A 22/12/21  X  

176 Huyền Trang 
Khóm 1, TT Tiểu Cần, Tiểu Cần 
(ĐT: 0917354040) 

Chế biến Đậu hũ Tỉnh B 07/01/22  X  

177 

Công ty TNHH TM 
DV Biển Xanh TV-

Chi nhánh thu mua, sơ 
chế, chế biển thủy hải 
sản 

Số 32, Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 

4, TPTV (ĐT:0936798798) 
Chế biến 

Thủy hải 

sản 
Tỉnh B 02/6/22  X  
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178 Huyền Trân 
Qui Nông A, Hòa Lợi, Châu Thành, 

Trà Vinh (ĐT: 988950073) 
Chế biến CB chả lụa Tỉnh B 01/12/21  X  

179 

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu thực phẩm 

Xanh Trà Vinh-Chi 
nhánh tại Duyên Hải 

Trà Vinh 

Khóm 30/4, Phường 2, thị xã Duyên 
Hải, Trà  Vinh  (ĐT: 936798798) 

Chế biến 

Sơ chê, chế 

biến thủy 
hải sản 

Tỉnh B 12/11/21  X  

180 
 
Xưởng sơ chế rau củ 
quả Hòa Bình 

Khóm 8, Phường 8, TPTV, Trà Vinh 
(ĐT: 907343787) 

Chế biến 
Rau, củ, 

quả 
 các loại 

Tỉnh B 18/02/22  X  

181 Nhã Yên 
Ấp Cây Cồng, xã Đôn Xuân, huyện 

Trà Cú (ĐT: 917917101) 
Chế biến Trà Tỉnh B 04/3/22  X  

182 
HTX DV Nông nghiệp 
Huyền Hội 

Ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện 
Càng Long, Trà Vinh (ĐT: 

943553999; 983336621) 

Chế biến 
Đóng gói, 
kinh doanh 

gạo 

Tỉnh B 8/4/21  X  

183 
Cty TNHH join With 

joy seafood 

Khóm Phước Bình, Phường 2, thị xã 
Duyên Hải, Trà Vinh (ĐT: 

979499099) 

Chế biến 

Sơ chế, chế 
biến, kinh 

doanh thủy 
sản 

Tỉnh A 29/4/22  X  

184 DNTN Thuận Thiên 
Ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên, huyện 

Trà Cú, Trà Vinh (ĐT: 937379284) 
Chế biến 

Đóng gói, 
kinh doanh 

gạo 

Tỉnh B 29/4/22  X  

185 
HTX Nông nghiệp 
Rạch Lợp 

Ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu 
Cần, Trà Vinh (ĐT: 911411949) 

Chế biến 
Đóng gói, 
kinh doanh 

gạo 

Tỉnh A 26/9/22  X  

186 Nhuận An 
Ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, 
huyện Cầu Ngang, TRà Vinh (ĐT: 

383959387) 

Chế biến Chả cá Tỉnh B 23/6/22  X  
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187 
HTX NN Thương mại 
& SXDV Xuân Thành 

Ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện 

Châu Thành, Trà Vinh (ĐT: 
983995284) 

Chế biến 
Rau, củ, 

quả 
Tỉnh A 23/9/21  X  

188 Thạch Hùng 
Ấp Sà Vần A, xã Ngọc Biên, huyện 

Trà Cú, Trà Vinh (ĐT: 372479363) 
Chế biến Cốm dẹp Tỉnh B 05/10/21  X  

189 Nhật Khánh 
Ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện 
Châu Thành, Trà Vinh (ĐT: 

984886119) 

Chế biến Cơm sấy Tỉnh B 21/10/21  X  

190 
DNTN Giống Thủy 
sản Minh Nhựt 

Ấp Ô Chích, xã Thông Hòa, huyện 
Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (ĐT: 
983868385) 

Chế biến Khô ếch Tỉnh B 26/9/22  X  

191 Hải sản Định An 
Khóm 4, Phường 1, TPTV, TRà Vinh 
(ĐT: 989236203) 

Chế biến 

San chiết, 
đóng gói 
Thủy sản 

khô và tươi 

Tỉnh B 24/11/21  X  

192 
HTX NN Thương mại 
& SXDV Châu Hưng 

Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ, huyện Châu 
Thành, Trà Vinh (ĐT: 982685232) 

Chế biến 
Đóng gói, 
kinh doanh 

gạo 

Tỉnh B 24/11/21  X  

193 
Chi nhánh TV-Cty CO 
VinaCrab 

Khóm 4, Phường 2, TXDH, Trà Vinh 
(ĐT: 357357979) 

Chế biến 

Sơ chế, 
kinh doanh 

Cua lột 

đông lạnh 

Tỉnh B 02/12/21  X  

194 
Cty TNHH Khang 
Long Việt 

Số 192A, Dương Quang Đông, Khóm 
1, Phường 5, TPTV, Trà Vinh (ĐT: 

02943855649) 

Chế biến 
Sơ chế tổ 

yến 
Tỉnh A 07/12/21  X  

195 
Cty TNHH thực phẩm 

Lê Võ 

Khóm 10, Phường 7, TPTV, Trà 

TPTVinh (ĐT: 0906976376) 
Chế biến 

TP ĐL 
nhập khẩu 

(Trâu, bò, 
heo, gà) 

Tỉnh B 09/12/21  X  
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196 Thiện Tâm 
Số 12/19, Khóm 2, Phường 1, TPTV 

(ĐT: 0909699797) 
Chế biến 

Đậu phộng 

rang 
Tỉnh A 8/12/21  X  

197 Du Hằng 
Khóm 1, Phường 2, TXDH, Trà Vinh 
(Đt: 094411579) 

Sản xuất Nước đá Tỉnh A 20/01/22  X  

198 Lý Thị Huỳnh Trang 
Ấp Chợ, xã Phước Hưng, Trà Cú, Trà 

Vinh (ĐT: 0366641789) 
Chế biến Lạp xưởng Tỉnh B 25/01/22  X  

199 
HTX NN Phú Mỹ 
Châu 

Ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, Châu 
Thành (ĐT: 792689756) 

Chế biến 
Đóng gói, 
kinh doanh 

gạo 

Tỉnh B 25/01/22  X  

200 Phan Thị Tú Uyên 
Khóm 4, TT Cầu Quan, Tiểu Cần, 
Trà Vinh (ĐT: 0777824321) 

Chế biến Đậu hũ Tỉnh B 26/01/22  X  

201 Tăng Thị Kim Vân 
Khóm 2, TT Cầu Kè, Cầu Kè, Trà 

Vinh (ĐT: 0363705035) 
Chế biến Đậu hũ Tỉnh B 26/01/22  X  

202 HTX Tiến Thành 
Ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, Châu 
Thành (ĐT: 0977794506) 

Chế biến 
Đóng gói, 
kinh doanh 

gạo 
Tỉnh B 27/5/22  X  

203 Quách Thị Cúc 
Ấp Xà Lôn, xã Đại An, Trà Cú (ĐT: 

0867755781) 
Chế biến 

Thủy sản 

khô 
Tỉnh B 02/6/22  X  

204 
Cty TNHH thu mua 
chế biến thủy sản Cẩm 

Tú 

Ấp 11, xã Long Hữu, TXDH 

(ĐT: 938253490) 

Kinh 

doanh 

Thu mua 

thủy sản 
Tỉnh B 29/4/22  X  

205 Phúc Mừng 
Khóm 5, TT Tiểu Cần, Tiểu Cần 
(ĐT: 0907047999) 

Chế biến Lạp xưởng Tỉnh B 10/3/22  X  

206 Phi Long 
Ấp Giồng Chùa, Phương Thạnh, 

Càng Long (ĐT: 0335829437) 
Chế biến Lạp xưởng Tỉnh B 10/3/22  X  

207 
Yến sào Phú Hòa-Trà 
Vinh 

Số 159, Trương Văn Kỉnh, Khóm 1, 
Phường 1, TPTV (ĐT: 0913187760) 

Chế biến Tổ yến Tỉnh A 11/3/22  X  

208 Địa điểm KD NS & Ấp Trà Mẹt, Thông Hòa, Cầu Kè Kinh Trái cây Tỉnh A 18/3/22  X  
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VTNN-Cty TNHH 

CN và TM UFO 

(ĐT: 0343956769) doanh 

209 
Trung tâm nghiên cứu 
khoa học và SXDV 

(CSP) 

Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 
4, Phường 5, TPTV (ĐT: 

02943867779) 

Chế biến 
Nấm đông 
trùng hạ 

thảo 

Tỉnh A 23/3/22  X  

210 
Cty TNHH thu mua 
chế biến thủy sản Cẩm 

Tú 

Ấp 11, xã Long Hữu, TXDH 
(ĐT: 0938253490) 

Kinh 
doanh 

Thu mua 
thủy sản 

Tỉnh B 29/4/22  X  

211 
Công ty CP Chăn nuôi 
CPVN 

35 Phạm Hồng Thái, Khóm 3, 
Phường 3, TPTV 

Kinh 
doanh 

Trứng gia 
cầm, Thịt 
và các SP 

từ thịt 

Tỉnh A 06/10/22  X  

212 HTX Tiến Thành 
Ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, Châu 
Thành (ĐT: 0977794506) 

Chế biến 
Đóng gói, 
kinh doanh 

gạo 

Tỉnh B 27/5/22  X  

213 Quách Thị Cúc 
Ấp Xà Lôn, xã Đại An, Trà Cú (ĐT: 
0867755781) 

Chế biến 
Thủy sản 

khô 
Tỉnh B 02/6/22  X  

214 
Công ty TNHH Green 

Farm Trà Vinh 

Khóm 1, TT Châu Thành, Châu 

Thành (ĐT: 918586879) 
Chế biến 

Rau thủy 

canh 
Tỉnh B 23/6/22  X  

215 
Công ty TNHH TM 
XNK Panzo 

Ấp Vĩnh Trờng, xã Hòa Thuận, Châu 
Thành (ĐT: 0703105838) 

Kinh 
doanh 

Trái cây Tỉnh B 23/6/22  X  

216 Hai lúa Trà Vinh 
Ấp Số 8, xã Mỹ Cẩm, Càng Long 

(ĐT: 395778455) 
Chế biến Chả lụa Tỉnh B 15/7/22  X  

217 
CÔng ty TNHH DV-
TM Định An Trà Vinh 

Khóm 3, TT Định An, Trà Cú (ĐT: 
0903786587) 

Chế biến 
Thủy sản 
(Cá biển) 

Tỉnh B 15/7/22  X  

218 Năm Nghĩa 
Ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung, 
Tiểu Cần (ĐT: 0963414151) 

Chế biến 
Chả lụa, 

pate 
Tỉnh B 28/7/22  X  

219 HTX NN Nhật Linh Ấp Nô Lựa, xã Nhị Trường, huyện Chế biến Trà sâm bố Tỉnh B 4/8/22  X  
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Cầu Ngang (ĐT: 0974358603) chính 

220 Gia Lộc Hưng 
Ấp Tân An Chợ, xã Tân An, Càng 
Long (ĐT: 0799626668) 

Chế biến Tổ yến Tỉnh A 30/8/22  X  

221 Phú Cường Group 
Ấp Tân An Chợ, xã Tân An, Càng 

Long (ĐT: 0867190996) 
Chế biến Đậu hủ Tỉnh B 30/8/22  X  

226 
Yêu Thương-Cho 
Không 

Ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, Cầu 
Ngang (ĐT: 0989963939) 

Chế biến 
Trà thảo 

mộc 
Tỉnh A 09/9/22  X  

227 Mắm tép Cô Huệ 
Khóm 6, TT Long Thành, Duyên Hải 

(ĐT: 0917536427) 
Chế biến Mắm tép Tỉnh B 09/9/22  X  

228 
DNTN Định An Trà 
Vinh 

Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, Châu 
Thành (ĐT: 0907281612) 

Chế biến 
Chả cá 
chiên 

Tỉnh B 13/9/22  X  

229 
Nguyễn Văn Đạt 
(TV/95007/TS) 

Vĩnh Lợi, Hòa Thuận, Châu Thành, 
Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/01/20  X  

230 
Trần Văn Phước (TV-

96048-TS) 

Long Trị, Long Đức, TP.Trà Vinh. 

Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 04/02/20  X  

231 
Trần Văn Hoàng (TV-
96067-TS) 

Long Trị, Long Đức, TP.Trà Vinh. 
Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 04/02/20  X  

232 
Trần Văn Hoàng (TV-

96068-TS) 

Long Trị, Long Đức, TP.Trà Vinh. 

Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 04/02/20  X  

233 
Trần Văn Thuấn (TV-
95019-TS) 

Vĩnh Bảo, Hòa Thuận, Châu Thành, 
Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 04/02/20  X  

234 
Nguyễn Văn Tâm 

 (TV-96062-TS) 
Long Trị, Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm Tỉnh B 12/03/21  X  

235 
Nguyễn Văn Đạt 
(TV/95007/TS) 

Vĩnh Lợi, Hòa Thuận, Châu Thành, 
Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm Tỉnh B 03/01/20  X  

236 
Trần Văn Phước   

(TV-96048-TS) 

Long Trị, Long Đức, TP.Trà Vinh. 

Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm Tỉnh B 04/02/20  X  
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237 
Trần Văn Hoàng   

(TV-96067-TS) 

Long Trị, Long Đức, TP.Trà Vinh. 

Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm Tỉnh B 04/02/20  X  

238 
Trần Văn Hoàng               
(TV-96068-TS) 

Long Trị, Long Đức, TP.Trà Vinh. 
Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm Tỉnh B 04/02/20  X  

239 
Trần Văn Thuấn   

(TV-95019-TS) 

Vĩnh Bảo, Hòa Thuận, Châu Thành, 

Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm Tỉnh B 04/02/20  X  

240 
Đồ Văn Tính   
(TV-94125-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/03/21  X  

241 
Đồ Văn Nghiệp 

(TV-94058-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/03/21  X  

242 
Đồ Văn Nghiệp 
 (TV-94067-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/03/21  X  

243 
Đồ Kiến Hòa  

(TV-94086-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/03/21  X  

244 
Đồ Kiến Hiệp 
 (TV-94042-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/03/21  X  

245 
Dương Hiệp Trung 

(TV-94099-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/03/21  X  

246 
Dương Hiệp Trung 
(TV-94094-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/03/21  X  

247 
Trương Tấn Khải  
(TV-94031-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/3/21  X  

248 
Đồ Văn Út 
 (TV-94006-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/3/21  X  

249 
Đồ Văn Út 
 (TV-94060-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/3/21  X  

250 
Đồ Văn Út  

(TV-94040-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/3/21  x  
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251 
Đồ Văn Út 

 (TV-94150-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/3/21  x  

252 
Đồ Văn Út  
(TV-94024-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/3/21  x  

253 
Đặng Văn Trung  

(TV-96030-TS) 
Long Đức, TP.Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 25/3/21  x  

254 
Đặng Văn Trung 
 (TV-96056-TS) 

Long Đức, TP.Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 25/3/21  x  

255 
Nguyễn Thị Thía 

 (TV-96024-TS) 
Long Đức, TP.Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/3/21  x  

256 
Nguyễn Thị Thía 
 (TV-96026-TS) 

Long Đức, TP.Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/3/21  x  

257 
Đặng Văn Cường  

(TV-96020-TS) 
Long Đức, TP.Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/3/21  x  

258 
Phan Văn Tiến 
 (TV-96019-TS) 

Long Đức, TP.Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/3/21  x  

259 
Phan Văn Khởi 

 (TV-96012-TS) 
Long Đức, TP.Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/3/21  x  

260 
Đặng Văn Hùm 
 (TV-95040-TS) 

Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/3/21  x  

261 
Nguyễn Thị Huệ 
 (TV-94109-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/3/21  x  

262 
Nguyễn Thị Huệ (TV-
94007-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/3/21  x  

263 
Phan Thị Thúy Lài 
(TV-95001-TS) 

Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/4/21  x  

264 
Đặng Văn Hòa (TV-

95006-TS) 
Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/4/21  x  
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265 
Trần Văn Trình (TV-

95005-TS) 
Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/4/21  x  

266 
Huỳnh Thị Tánh (TV-
95042-TS) 

Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/4/21  x  

267 
Huỳnh Thị Thu Sương 

 (TV-95013-TS) 
Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/4/21  x  

268 
Lư Hòa Chí  
(TV-95024-TS) 

Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/4/21  x  

269 
Tô Văn Đàn (TV-

94208-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 28/04/21  x  

270 
Tô Văn Đàn (TV-
94209-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 28/04/21  x  

271 
Nguyễn Minh Chiến 

(TV-97016-TS) 
Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 28/04/21  x  

272 
Kiều Sĩ Em  
(TV-94014-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 28/04/21  x  

273 
Ngô Thị Huỳnh Lệ 

(TV-94019-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 28/04/21  x  

274 
Trần Văn Linh  
(TV-95004-TS) 

Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 28/04/21  x  

275 
Trần Yến Chi  
(TV-94156-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

276 
Trần Kim Thành 
 (TV-94147-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

277 
Nguyễn Văn Định 
(TV-94068-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

278 
Nguyễn Văn Truyền 

(TV-95016-TS) 
Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  
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279 
Nguyễn Văn Khương 

(TV-94121-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

280 
Trương Văn Phúc  
(TV-94119-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

281 
Trần Công Đức  

(TV-94009-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

282 
Trần Trường Giang 
(TV-94095-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

283 
Châu Văn Minh (TV-

95038-TS) 
Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

284 
Võ Minh Tâm  
(TV-96046-TS) 

Long Đức, TP. TRà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

285 
Huỳnh Thị Chi  

(TV-92015-TS) 
Duyên Hải, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

286 
Phan Văn Khẩn  
(TV-95055-TS) 

Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

287 
Trần Văn Mới 

 (TV-95021-TS) 
Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

288 
Trần Vũ Hải  
(TV-95039-TS 

Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

289 
Trần Thị Thuận 
 (TV-96034-TS) 

Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 05/05/21  x  

290 
Nguyễn Thị Kiều 
Oanh (TV-94126-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/05/21  x  

291 
Nguyễn Thị Kiều 
Oanh (TV-94127-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/05/21  x  

292 
Đồ Văn Tính  

(TV-94567-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/05/21  x  
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293 
Đồ Văn Tính 

 (TV-94568-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/05/21  x  

294 
Trần Văn Lâm  
(TV-95056-TS) 

Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/05/21  x  

295 
Trịnh Văn Phùng  

(TV-95065-TS) 
Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/05/21  x  

296 
Đồ Văn Thôi  
(TV-94083-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/05/21  x  

297 
Trần Văn Út  

(TV-94084-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/05/21  X  

298 
Trần Văn Mới 
 (TV-95066-TS) 

Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/05/21  X  

299 
Trịnh Thị Thảo  

(TV-94105-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/05/21  x  

300 
Trịnh Thị Thảo 
 (TV-94032-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/05/21  x  

301 
Lê Thị Hoa  

(TV-96008-TS) 
Long Đức, TP.Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/05/21  x  

302 
Đồ Văn Út  
(TV94212-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/06/21  x  

303 
Đồ Văn Út  
(TV94113-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/06/21  x  

304 
Đồ Văn Út  
(TV94097-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/06/21  x  

305 
Nguyễn Văn Hiệp 
(TV94029-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/06/21  x  

306 
Nguyễn Văn Hiệp 

(TV94051-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/06/21  x  
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307 
Dương Hóc Ánl 

(TV94148-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/06/21  x  

308 
Phan Ái Quốc 
 (TV-94111-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/06/21  x  

309 
Phan Ái Quốc  

(TV-94001-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/06/21  x  

310 
Trương Văn Phúc  
(TV-94015-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 
08/8/06/2

1 
 x  

311 
Trương Văn Phúc  

(TV-94169-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 

08/8/06/2

1 
 x  

312 
Nguyễn Thị Lan 
(TV-94078-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 
08/8/06/2

1 
 x  

313 
Nguyễn Thị Lan 

(TV-94114-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 

08/8/06/2

1 
 x  

314 
Trần Thanh Thảo 
(TV-96007-TS) 

Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 0/8/06/21  x  

315 
Nguyễn Trọng Nhân 

(TV-96006-TS) 
Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 

10/8/06/2

1 
 x  

316 
Phan Văn Tiến 
(TV-96077-TS) 

Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 
10/8/06/2

1 
 x  

317 
Phan Văn Hiệp 
(TV-94075-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 
10/8/06/2

1 
 x  

318 
Phan Văn Hiệp 
(TV-94076-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 
10/8/06/2

1 
 x  

319 
BQL Cảng cá  
Định An 

TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 23/06/21  x  

320 
Dương Thị Mỹ Thuận 

(TV-94030-TS) 
TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 30/06/21  x  
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321 
Trần Thị Diệu Hiền 

(TV-94136-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 30/06/21  x  

322 
Trần Thị Diệu Hiền 
(TV-94137-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 30/06/21  x  

323 
Trần Thị Diệu Hiền 

(TV-94139-TS) 
TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 30/06/21  x  

324 
Trần Thị Diệu Hiền 
(TV-94140-TS) 

TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 30/06/21  x  

325 
Nguyễn Văn Đê  

(TV-96071-TS) 
Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 30/06/21  x  

326 
Đặng Văn Hùm  
(TV-95249-TS) 

Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/07/21  x  

327 

Trần Văn Hồng Thủy 

(TV96001-TS) 
Long Đức, TP. TV Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/07/21  x  

328 
Nguyễn Thị Cẩm Thi  
(TV-94158-TS) 

TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/10/21  x  

329 

Lê Chánh Nghĩa 

 (TV-94043-TS) 
TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/10/21  x  

330 
Lê Chánh Nghĩa  
(TV-94043-TS) 

TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/10/21  x  

331 
Trần Thị Diệu Hiền 
(TV-94135-TS) 

TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/10/21  x  

332 
Trần Thị Diệu Hiền 
(TV-94141-TS) 

TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 13/10/21  x  

333 
Phan Thanh Tùng  
(TV-94134-TS) 

TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/11/21  x  

334 

Nguyễn Minh Vương  

(TV-94122-TS) 
TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/11/21  x  
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335 

Nguyễn Minh Vương 

(TV-94123-TS) 
TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/11/21  x  

336 
Ngô Minh Chánh 
 (TV-93088-TS) 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/11/21  x  

337 

Nguyễn Thị Ngọc 

Chọn (TV-93086-TS) 
Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/11/21  x  

338 
Nguyễn Văn Nam  
(TV-93062-TS) 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/11/21  x  

339 

Trần Văn Vũ  

(TV-95014-TS) 
Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/11/21  x  

340 
Trần Văn Vũ  
(TV-95032-TS) 

Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/11/21  x  

341 

Phạm Văn Tèo  

(TV-95032-TS) 
Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/11/21  x  

342 
Phạm Văn Bé 
( TV-93095-TS) 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/11/21  x  

343 

Võ Hoàn Non  

(TV-95050-TS) 
Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/11/21  x  

344 
Lê Văn Ngoan  
(TV-93002-TS) 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/11/21  x  

345 
Võ Văn Nam  
(TV-95017-TS) 

Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/11/21  x  

346 
Phạm Quốc Việt  
(TV-95029-TS) 

Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/11/21  x  

347 
Phạm Văn Phội 
 (TV-93056-TS) 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/11/21  x  

348 

Kiều Văn Liên  

(TV-94002-TS) 
TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/11/21  x  
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349 

Kiều Văn Liên  

(TV-94003-TS) 
TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/11/21  x  

350 
Khưu Thị Thúy  
(TV-94021-TS) 

TT. Định An, Trà Cú, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/11/21  x  

351 

Khưu Thị Thúy  

(TV-94349-TS) 
Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 22/11/21  x  

352 
Nguyễn văn Mười 
(TV-92023-TS) 

Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 17/01/22  x  

353 

Trần Thị Hồng  

(TV-96011-TS) 
Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/02/22  x  

354 
Nguyễn Thị Hướng  
(TV-92212-TS) 

Phường 1, TX.Duyên Hải, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/02/22  x  

355 

Nguyễn Thị Hướng  

(TV-92202-TS) 
Phường 1, TX.Duyên Hải, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/02/22  x  

356 
Trần Văn Hoàng (TV-
96003-TS) 

Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/02/22  x  

357 

Phan Thị Phượng 

(TV-96066-TS) 
Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/02/22  x  

358 
Trần Thị Duyên 
 (TV-96079-TS) 

Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/02/22  x  

359 
Trần Thị Duyên  
(TV-96099-TS) 

Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 10/02/22  x  

360 
Lê Văn Ngoan  
(TV-93025-TS) 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

361 
Hà Thị Sáu  
TV-(93089-TS) 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

362 

Nguyễn Công Đồng  

(TV-92018-TS) 
Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  
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363 

Phạm Văn Coi  

(TV-95031-TS) 
Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

364 
Nguyễn Văn Nhờ 
 (TV-93022-TS) 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

365 

Lê Văn Ngoan  

(TV-93073-TS) 
Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

366 
Lê Văn Ngoan  
(TV-93115-TS) 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

367 

Trần Văn Mới  

(TV-(95022-TS) 
Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

368 
Trần Văn Mới  
(TV-95152-TS) 

Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

369 

Nguyễn Văn Tuyển  

(TV-95058-TS) 
Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

370 
Ngô Văn Phước  
(TV-92021-TS) 

Dân Thành, TX.Duyên Hải, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

371 

Nguyễn Văn Út  

(TV-95167-TS) 
Châu Thành, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 01/03/22  x  

372 
Võ Văn Út  
(TV-92024-TS) 

Dân Thành, TX.Duyên Hải, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 02/03/21  x  

373 
Võ Văn Lắng  
(TV-3002-TS) 

TT.Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 02/03/21  x  

374 
Trần Nhật Truyền  
(TV-96069-TS) 

Long Đức, TP. Trà Vinh Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 02/03/21  x  

375 
Trần Nhật Truyền 
 (TV-96069-TS) Long Đức, TP. Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/03/21  X  

376 

Nguyễn Minh Chiến 

(TV-94159-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 25/3/22  x  
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377 

Phạm Văn Hồng  

(TV-95096-TS) Châu Thành, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 25/3/22  x  

378 
Mai Văn Phon  
(TV-95047-TS) Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 25/3/22  x  

379 

Bùi Văn Sĩ 

(TV-92033-TS) Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/5/22  x  

380 
Bùi Văn Sĩ  
(TV-92026-TS) Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/5/22  x  

381 

Nguyễn Văn Phong 

(TV-92132-TS) Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/5/22  x  

382 
Đồ Văn Tính 
 (TV-94049-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 27/5/22  x  

383 

Đồ Văn Tính  

(TV-94050-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 27/5/22  x  

384 
Đồ Văn Thành  
(TV-94054-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 27/5/22  x  

385 

Đồ Văn Thành  

(TV-94059-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 27/5/22  X  

386 
Trịnh Văn Phùng  
(TV-95111-TS) Long Hoà, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 27/5/22  x  

387 
Trương Văn Đen 
 (TV-92040-TS) Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/07/22  x  

388 
Lê Văn Thành  
(TV-92323-TS) Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/07/22  x  

389 
Đồ Văn Út 
 (TV-94268-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/07/22  x  

390 
Đồ Văn Út  

(TV-94367-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/07/22  x  
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391 
Phan Văn Hiệp 

 (TV-94069-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/07/22  x  

392 
Nguyễn Vương Cảnh 
(TV-94779-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 07/07/22  x  

393 
Trần Văn Vạn 

 (TV-92125-TS) Duyên Hải, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 15/07/22  x  

394 
Nguyễn Văn Trung  
(TV-95012-TS) Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/08/22  x  

395 
Nguyễn Văn Dình 

 (TV-96018-TS) Long Đức, TP.Trà Vinh, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/08/22  x  

396 
Trần Văn Nhiều 
 (TV-96009-TS) Long Đức, TP.Trà Vinh, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/08/22  x  

397 
Lê Văn Sanh 

 (TV-96013-TS) Long Đức, TP.Trà Vinh, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 03/08/22  x  

398 
Nguyễn Văn Hoàng 
(TV-95036-TS) Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 11/08/22  x  

399 
Dương Văn Thọ 

 (TV-95045-TS) Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 11/08/22  x  

400 
Đỗ Văn An  
(TV-95104-TS) Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 11/08/22  x  

401 
Mai Văn Nghĩa  
(TV-96037-TS) Long Đức, TP.Trà Vinh, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 11/08/22  x  

402 
Đào Thị Nhung  
(TV-95078-TS) Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 11/08/22  x  

403 
Huỳnh Văn Hoàng  
(TV-95025-TS) Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 11/08/22  x  

404 
Trầm Văn Hoàng  

(TV-92179-TS) Duyên Hải, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 11/08/22  x  
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405 
Nguyễn Văn Đợi  

(TV-95253-TS) Châu Thành, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 11/08/22  x  

406 
Hà Văn Sang  
(TV-92020-TS) Duyên Hải, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/08/22  x  

407 
Đặng Văn Hoa  

(TV-2014-TS) Duyên Hải, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/08/22  x  

408 
Bùi Văn Cường  
(TV-92222-TS) Duyên Hải, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/08/22  x  

409 
Bùi Văn Cường  

(TV-2393-TS) Duyên Hải, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/08/22  x  

410 
Thạch Thanh Qui  
(TV-96238-TS) Long Đức,TP.Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/08/22  x  

411 
Trần Thị Hiếu  

(TV-96028-TS) Long Đức,TP.Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/08/22  x  

412 
Lê Thị Kim Phượng 
(TV-96047-TS) Long Đức,TP.Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/08/22  x  

413 
Trần Văn Hải  

(TV-95011-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/08/22  x  

414 
Trần Thị Diệu Hiền 
(TV-94138-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/08/22  x  

415 
Nguyễn Văn Mực  
(TV-96045-TS) Long Đức, TP.Trà Vinh, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/08/22  x  

416 
Thái Văn Bộ  
(TV-94066-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/08/22  x  

417 
Phạm Văn Coi 
 (TV-95009-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

418 
Nguyễn Văn Út  

(TV-95979-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  
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419 
Trần Văn Hải Em  

(TV-95087-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

420 
Huỳnh Văn Hoàng  
(TV-95095-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

421 
Trịnh Văn Phùng  

(TV-95023-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

422 
Kim Văn Huynh 
( TV-97002-TS) Càng Long, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

423 
Lê Thị Kim Phượng 

(TV-96047-TS) Long Đức,TP.Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/08/22  x  

424 
Trần Văn Hải  
(TV-95011-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/08/22  x  

425 
Trần Thị Diệu Hiền 

(TV-94138-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/08/22  x  

426 
Nguyễn Văn Mực  
(TV-96045-TS) Long Đức, TP.Trà Vinh, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 24/08/22  x  

427 
Thái Văn Bộ  

(TV-94066-TS) TT.Định An, Trà Cú, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 31/08/22  x  

428 
Phạm Văn Coi  
(TV-95009-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

429 
Nguyễn Văn Út  
(TV-95979-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

430 
Trần Văn Hải Em  
(TV-95087-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

431 
Huỳnh Văn Hoàng 
 (TV-95095-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

432 
Trịnh Văn Phùng  

(TV-95023-TS) Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  
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433 
Kim Văn Huynh  

(TV-97002-TS) Càng Long, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 12/09/22  x  

434 
Trần Thị Thúy Hương  
(TV-96059-TS) Long Trị, Long Đức, TP.Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 16/09/22  x  

435 
Ngô Văn An  

(TV-92035-TS) Dân Thành, TX.Duyên Hải, Trà Vinh 
Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 26/09/22  x  

436 
Trần Văn Linh (TV-
95019-TS) Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh 

Tàu cá Cá, tôm tỉnh B 26/09/22  x  

 

 
 
 

Ghi chú:  Kết quả xếp loại A: là cơ sơ thực hiện tốt, đủ điều kiện về ATTP. Kết quả xếp loại B: là cơ sở đủ điều kiện về 

ATTP tuy nhiên vẫn còn một số sai lỗi nhưng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, ATTP. 
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